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NHÂN DANH 

                                        

                                                   

 

-                                            

          -                  : Ông Tôn M Hiền 

                       Bà Trần Thị Diệu  ươ   và bà Đo    hị Th Nhàn. 

-                   Ông Nguyễn Vũ Qua  ,  hư ký  òa   . 

-                                                                   
Ông Trầ  Đì h  hế,      s t v   .  

                03 th    3  ă      , t   trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  H   t 

   sơ th        kha  vụ    hì h s  sơ th   thụ  ý s  17/2020/HSST ngày 20 

tháng 01  ă  2020 theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét x  s  50/2020 QĐXX  -

HS ngày 20 tháng 02  ă       đ   v   các  ị   o: 

1. Nguyễ  Vă  V (tên gọi khác: Thùy), sinh ngày 26 tháng 12  ă  1985 

t   tỉnh Thừa Thiên Huế;  ơ   ư trú: 6/63 H, phường K, thành ph  H, tỉnh Thừa 

Thiên Huế; nghề nghiệp: Thợ xây d ng; trì h độ học vấn: 9/12; gi i tính: nam; 

    tộ :    h; t      o: không; qu   tị h: V ệt  a ;  o      Nguyễ  Vă  

Viễ , s  h  ă  1958 v      ồ Thị Xuân, s  h  ă  1958; vợ: Tô Thị Diễm 

 ươ  , s  h  ă  198 ; con:  ó      ười con, l   s  h  ă   010, nhỏ s  h  ă  

2016.  

Tiền án, tiền s : không.  

Bị cáo đa    ị áp dụng biệ  ph p   ă   hặn cấ  đ  khỏ   ơ   ư trú.  ó  ặt. 

2. Nguyễn Lê Th ch L (tên gọi khác: Ty), sinh ngày 17 tháng 12  ă  

1980, t   tỉnh Thừa Thiên Huế;  ơ   ư trú: kiệt 104 L, phường K, thành ph  H, 

tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Buôn bán t  do; trì h độ học vấn: 9/12; gi i 

tính: nam;     tộ :    h; t      o: kh   ; qu   tị h: V ệt  a ;  o      Nguyễn 

Vă   rú , s  h  ă  194  v     L   hị Út, s  h  ă  1949; vợ: Trần Thị Th 

Xu  , s  h  ă  1984; con:  ó  4   ười con, l n nhất s  h  ă     5,  hỏ nhất  

s  h  ă    18.  

Quá trình nhân thân:  
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- Từ th            đến tháng 10/2001 bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

đưa v o  ơ sở    o  ưỡng về h  h v  “Xú    ụ    ườ  kh   đ  h  hau,  ù   

đồng bọ  đ  h   ườ ”. 

- Ngày 18/5/2001, bị      a  phường Kim Long, thành ph  H x  ph t 

100.0  đồng về h  h v  “Đ  h  hau”. 

- Ngày 07/11/2009, bị Công an thành ph  H x  ph t  5 .   đồng về hành 

v  “Đ  h  hau”. 

Tiền án, tiền s : không.  

Bị   o đa    ị áp dụng biệ  ph p   ă   hặn cấ  đ  khỏ   ơ   ư trú.  ó  ặt. 

3. Dươ     ọc T, sinh ngày 27 tháng 12  ă  1974, t   tỉnh Thừa Thiên 

Huế;  ơ   ư trú: tổ X, khu v c P, phường K, thành ph  H, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

nghề nghiệp: Lái xe; trì h độ học vấn: 9/12; gi i tính: nam;     tộ :    h; t   

   o: kh   ; qu   tị h: V ệt  a ;  o      Dươ   Vă  G    (đã  hết) và bà Lê 

Thị Th, s  h  ă  195 ; vợ: Nguyễn Thị Thu Vân, sinh  ă  1981;  o :  ó  4 

  ười con, l n nhất s  h  ă      ,  hỏ nhất  s  h  ă  2006.  

Quá trình nhân thân:  

- Ngày 29/01/1996, bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết đị h  ưỡng bức 

 ao động 18 tháng về h  h v  “Gây r i trật t  công cộng”. 

- Ngày 10/3/2000, bị      a  phường Kim Long, thành ph  H x  ph t 

5 .   đồng về h  h v  “Đ  h   c”. 

Tiền án, tiền s : không.  

Bị   o đa    ị áp dụng biệ  ph p   ă   hặn cấ  đ  khỏ   ơ   ư trú.  ó  ặt. 

4. Nguyễn Th (tên gọ  kh  : Dũ), sinh ngày 15 tháng 02  ă  1975, t   

tỉnh Thừa Thiên Huế;  ơ   ư trú: Lô C, khu đị h  ư P, phường K, thành ph  H, 

tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Lái xe; trì h độ học vấn: 01/12; gi i tính: 

nam;     tộ :    h; t      o: kh   ; qu   tị h: V ệt  a ;  o      Nguyễn C i 

(đã  hết) và bà Nguyễn Thị     , s  h  ă  1951; vợ: Nguyễn Thị Thu Sang, 

s  h  ă  1979;  o :  ó      ười con, l n nhất s  h  ă  1997,  hỏ nhất  sinh 

 ă     8.  

Quá trình nhân thân:  

- Ngày 03/3/2016, bị Phòng C  h s t     trường Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế x  ph t 4.   .   đồng về h  h v  “ ha  th   kho    s   tr   ph p”. 

- Ngày 09/4/2018, bị Phòng C  h s t     trường Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế x  ph t 4.   .   đồng về hành v  “ ha  th   kho    s   tr   ph p”. 

Tiền án, tiền s : không.  

Bị   o đa    ị áp dụng biệ  ph p   ă   hặn cấ  đ  khỏ   ơ   ư trú.  ó  ặt. 

*   gười làm chứng:  

- Anh Trầ  Vă  R, s  h  ă  1986;  ơ   ư trú: 26/3 L, phường K, thành ph  

H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt. 



 3 

- Anh Nguyễn T, s  h  ă  199 ;  ơ   ư trú:  8 Y, phường H, thành ph  

H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt. 

- A h L  Đì h M, s  h  ă  1989;  ơ   ư trú: 9  1 L, phường K, thành 

ph  H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vắng mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ    được tóm tắt  hư sau:  

Kho ng 20 giờ ngày 26/10/2019, sau khi ngồi u ng cà phê t i quán Thiên 

Ân ở địa chỉ 18 Mai Khắ  Đ  , phường Kim Long, thành ph  H, tỉnh Thừa 

Thiên Huế thì Nguyễ  Vă  V, Dươ     ọc T và Nguyễn Th th ng nhất cùng 

 hau đ  h     “Xì t  ” ă  thua  ằng tiền. Sau khi th ng nhất, c  nhóm lấy một 

bộ     tú  ơ khơ, sau đó  họn chọn ra 28 con bài từ con s  8 đến con xì. Hình 

thứ  đ  h  a  đầu phát cho mỗ    ười hai con bài, trong mỗi ván tiề  đ   ậu 

(đặt  ượ )    1 .   đồng, các lần t  tiếp theo không gi i h n s  tiền t , thứ t  t  

từ con bài thứ ha  đến con bài thứ  ă  thì kết thúc ván bài, bài ai có s  đ  m l n 

hơ  thì   ườ  đó sẽ thắng toàn bộ s  tiề  đã t  trong ván bài. Trong mỗi ván bài, 

nếu ai thắng s  tiền từ    .   đồng trở lên thì bỏ l i tiền xâu 1 .   đồ   đ  

 ua  ư c u   . Đến kho ng 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Lê Th ch L đến và 

 ù   tha    a  hơ . Đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc V cùng c  nhóm 

đa   đ  h   c thì Công an thành ph  H phát hiện, bắt qu  tang. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

- Thu t i chiếu b c s  tiề  18.64 .   đồ   (tro   đó thu của: Nguyễ  Vă  

V 1 .75 .   đồng, Nguyễn Lê Th ch L 4. 6 .   đồ  , Dươ     ọc T 

 .41 .   đồng, Nguyễn Th 1. 1 .   đồ  , 19 .   đồng tiền xâu và 

   .   đồng tiề  đa   đ  h v        u i cùng). 

-  8  o      tú  ơ khơ. 

-  1  ĩa sứ màu trắng. 

- 01 lon nh a màu trắng. 

-  hu tro     ười của Nguyễ  vă  V s  tiề  19.   .   đồng. 

Nguyễ  Vă  V khai nhận s  tiền thu giữ tro     ười là tiền công thợ vừa 

m i nhận, không dùng vào việ  đ  h          ơ qua     h s t đ ều tra x  lý 

vật chứng tr  l i cho V s  tiền nêu trên. 

Qu  trì h đ ều tra, truy t  và t i phiên tòa các bị cáo Nguyễ  Vă  V, 

Nguyễn Lê Th ch L, Dươ     ọc T và Nguyễn Th đã thừa nhận hành vi ph m 

tội của mình, công nhận việc khởi t  của  ơ qua  đ ều tra và truy t  của Viện 

ki   s t    đú   v i hành vi của các bị cáo.                            

          o tr    s  31   -V        16 tháng  1  ă      , Viện ki m 

sát nhân dân thành ph  H đã tru  t  các bị cáo Nguyễ  Vă  V, Nguyễn Lê 

Th ch L, Dươ     ọc T và Nguyễn Th về tội “Đ  h   c” theo kho   1 Đ ều 

321  ộ  uật hì h s   ă  2015. 
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 T   ph    tòa, đ i diện Viện Ki m sát nhân dân thành ph  H đề   hị  ội 

đồng xét x : 

- Tuyên b  các bị cáo Nguyễ  Vă  V, Nguyễn Lê Th ch L, Dươ     ọc 

T và Nguyễn Th ph m tội “Đ  h   c”. 

- Về hình ph t: Áp  ụ   kho n 1, kho n 3 Đ ều 321; đi m i, s kho n 1 

Đ ều 51; Đ ều 65 của Bộ luật Hình s   ă    15 đ i v i tất các bị cáo; 

X  ph t các bị cáo Nguyễ  Vă  V, Nguyễn Lê Th ch L, Dươ     ọc T và 

Nguyễn Th mỗi bị cáo từ 09 th    đến 01  ă  tù  hư    ho hường án treo, thời 

gian th  thách từ đế   1  ă   6 th    đế      ă ;  

Ph t bổ sung tất c  các bị cáo từ 10.000.000 đồ   đến 15.000.000 đồng. 

- Về x  lý vật chứng:  ă   ứ Đ ều 106 Bộ luật t  tụng hình s . 

+ Tịch thu sung công quỹ  h   ư c: s  tiền 18.640.000 đồ   (tro   đó thu 

của: Nguyễ  Vă  V 10.750.000 đồng, Nguyễn Lê Th ch L 4.060.000 đồng, 

Dươ     ọc T 2.410.000 đồng, Nguyễn Th 1.010.000 đồng, 190.000 đồng tiền 

xâu và 220.000 đồng tiề  đa   đ  h v        u i cùng). 

+ Tịch thu tiêu hủy:  8  o      tú  ơ khơ;  1  ĩa sứ màu trắng; 01 lon 

nh a màu trắng. 

- Về    ph : Buộc các  ị   o ph i chịu án phí hình s  theo qu  định của 

pháp luật. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 r    ơ sở nội dung vụ   ,  ă   ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ    đã 

được tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhậ  đị h  hư sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định t  tụ   tro   đ ều tra, 

truy t , xét x :  ro   qu  trì h đ ều tra, truy t , xét x  vụ   , Đ ều tra viên, 

Ki m sát viên khi th c hiệ  h  h v   ũ    hư  a  h  h     Qu ết định t  tụng 

đã th c hiệ  đú   về th m quyền, trình t , thủ tụ  qu  định t i Bộ luật t  tụng 

hình s . Qu  trì h đ ều tra và t i phiên tòa, các bị cáo và nhữ     ười tham gia 

t  tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của  ơ qua  

tiến hành t  tụ  ,   ười tiến hành t  tụ  . Do đó h  h v , qu ết định của  ơ 

quan tiến hành t  tụ  ,   ười tiến hành t  tụng trong vụ        đã th c hiệ  đều 

hợp pháp. 

[2] Có đủ  ơ sở đ      định: Kho ng 21 giờ 40 phút ngày 26/10/2019, t i 

quán cà phê Thiên Ân ở địa chỉ 18 Mai Khắ  Đ  , phường Kim Long, thành 

ph  H, tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễ  Vă  V, Nguyễn Lê Th ch L, Dươ     ọc 

T, Nguyễn Th đa   đ  h     “Xì t  ” được thu bằng tiền thì bị phát hiện, bắt 

qu  tang, thu giữ 18.640.000 đồng là s  tiền các bị cáo s  dụng vào việ  đ  h 

b c. V i hành vi nêu trên, Viện ki m sát nhân dân thành ph  H, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã truy t  các bị cáo về tộ : “Đ  h    ” theo kho   1 Đ ều 321 Bộ 

luật hình s   ă    15 là có  ă   ứ, đú   qu  định của pháp luật. 
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[3] Các bị   o      ườ   ó đầ  đủ  ă     c trách nhiệm hình s , nhận thức 

rõ hành vi đ  h   c là vi ph m pháp luật hình s   hư   vì mu n kiếm tiền 

không h  h đ    nên các bị cáo c  ý vi ph m. Đ  h   c là tệ n n xã hội, h  h 

v  ph   tộ   ủa      ị   o đã gây mất trật t  trị an, an toàn xã hộ , đã     ph m 

đến trật t  công cộng. Vì vậy, cần x  lý nghiêm M đ i v i các bị cáo m i có tác 

dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Xét các tình tiết tă    ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s  thấy rằng: 

các bị   o đều không có tiền án tiền s ; các bị cáo Nguyễn Lê Th ch L, Dươ   

Ngọc T và Nguyễn Th mặc dù không có tiền án tiền s   hư   trư   đó đã từng 

bị x  ph t hành chính, tu   h    đã hết thời h n được coi là chưa  ị x  lý vi 

ph   h  h  h  h đã   u. Qu  trì h đ ều tra, truy t  và t i phiên tòa các bị cáo 

thành kh n khai báo, ph m tội lầ  đầu và thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng nên 

đượ  hưởng các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  qu  định t   đ  m i, s kho n 

1 Đ ều 51 Bộ luật hình s   ă  2015. 

[5] Về tính chất và vai trò của mỗi bị cáo: Trong vụ án này, tất c  các bị 

cáo cùng th ng nhất việ   ù    hau đ  h     ă  thua  ằng tiền nên có vai trò 

ngang nhau. 

Từ những phân tích, đ  h     trên, Hộ  đồng xét x  xét thấy các bị cáo 

ph m tội ít nghiêm trọng, qu     đ  h   c nhỏ, b   th        ườ      ă   ươ   

thiện, có nhiều tính tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  định t   đ  m i, s kho n 1 

Đ ều 51 Bộ luật hình s   ă    15 và có  ơ   ư trú rõ ràng nên không cần thiết 

cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà cần áp dụ   Đ ều 65 Bộ luật hình s  2015 

cho các bị   o hưởng án treo, giao các bị cáo cho chính quyề  địa phươ   qu n 

lý, giáo dụ   ũ   đủ tác dụng giáo dụ , ră  đe, phò     ừa, th  hiện s  khoan 

hồng của pháp luật,  hư đề nghị của đ i diện Viện ki m sát nhân dân thành ph  

H t i phiên tòa. 

Hình ph t bổ sung: Xét thấy các bị   o đ  h   c, sát ph t nhau bằng tiền, 

nên áp dụng hình ph t bổ sung là phù hợp. Tuy nhiên, do các bị cáo là những 

  ườ   ao độ    ươ   th ện, thu nhập thấp, nuôi con còn nhỏ, nên chiếu c  

không buộc các bị cáo nộp bổ su    hư đề nghị của Viện ki m sát t i phiên tòa. 

[6] Về x  lý vật chứng:  

- S  tiền 18.640.000 đồ   (tro   đó thu  ủa: Nguyễ  Vă  V 10.750.000 

đồng, Nguyễn Lê Th ch L 4.060.000 đồ  , Dươ     ọc T 2.410.000 đồng, 

Nguyễn Th 1.010.000 đồng, 190.000 đồng tiền xâu và 220.000 đồng tiề  đa   

đ  h v        u    ù  ), đ      s  tiền mà các bị cáo s  dụng vào việc đ  h   c 

nên cần tịch thu sung công quỹ  h   ư c 

-  8  o      tú  ơ khơ;  1  ĩa sứ màu trắng; 01 lon nh a màu trắng là công 

cụ phục vụ cho việc đ  h   c và không còn giá trị s  dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Đ i v i s  tiền 19.000.000 đồ   thu tro     ười của Nguyễ  Vă  V, 

đ      s  tiền công thợ mà bị cáo vừa m i nhận, không dùng vào việc đ  h   c 

     ơ qua     h s t đ ều tra tr  l i cho bị cáo     ó  ă  cứ. 
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 [8] Về    ph : Các bị   o ph i chịu án phí hình s  sơ th m theo qu  định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUY    ỊNH: 

1. Tuyên b  các bị cáo Nguyễ  Vă  V (tên gọi khác: Thừa), Nguyễn Lê 

Th ch L (tên gọ  kh  :   ), Dươ     ọc T, Nguyễn Th (tên gọ  kh  : Dũ) 

ph m tội “Đ  h   c”. 

2. Về hình ph t: Áp dụng kho n 1 Đ ều 321; đ  m i, s kho n 1 Đ ều 51; 

Đ ều 65  ủa  ộ luật hình s   ă    15. 

- X  ph t bị cáo Nguyễ  Vă  V 01 (một)  ă  tù  ho hưởng án treo. Thời gian 

th  thách 02  ă  k  từ      tu       sơ th m.  

- X  ph t bị cáo Nguyễn Lê Th ch L 01 (một)  ă  tù  ho hưởng án treo. 

Thời gian th  thách 02  ă  k  từ      tu       sơ th m. 

- X  ph t bị cáo Dươ     ọc T 01 (một)  ă  tù  ho hưởng án treo. Thời 

gian th  thách 02  ă  k  từ      tu       sơ th m. 

- X  ph t bị cáo Nguyễn Th 01 (một)  ă  tù  ho hưởng án treo. Thời gian 

th  thách 02  ă  k  từ      tu       sơ th m. 

Giao các bị cáo Nguyễ  Vă  V, Nguyễn Lê Th ch L, Dươ     ọc T, 

Nguyễn Th cho Ủy ban nhân dân phường K, thành ph  H, tỉnh Thừa Thiên Huế 

giám sát, giáo dục trong thời gian th  th  h.  ro   trường hợp các bị cáo thay 

đổ   ơ   ư trú thì th c hiện theo qu  định t i kho   1 Đ ều 69 của Luật Thi hành 

án hình s . 

Trong thời gian th  th  h,   ườ  đượ  hưởng án treo c  ý vi ph     hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có th  quyết định buộ    ườ  đượ  hưởng án treo 

ph i chấp hành hình ph t tù của b      đã  ho hưởng án treo. 

3. Về x  lý vật chứng:  ă   ứ Đ ều 106 Bộ luật t  tụng hình s  

- Tịch thu sung công quỹ  h   ư c: S  tiề  18.64 .   đồng.  

- Tịch thu tiêu hủy:  8  o      tú  ơ khơ;  1  ĩa sứ màu trắng; 01 lon nh a 

màu trắng.  

Các vật chứ   tr   đượ      định theo Biên b n giao nhận vật chứng 

ngày 17/01/2020 và Biên lai thu tiền s  AA/2011/006357 ngày 17/01/2020 giữa 

 ơ qua     h s t đ ều tra Công an thành ph  H và Chi cục Thi hành án dân s  

thành ph  H. 

4. Về    ph  hì h s  sơ th m:  ă   ứ vào đ  m a kho   1 Đ ều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a   hường vụ Qu c Hội 

Buộc các bị cáo Nguyễ  Vă  V, Nguyễn Lê Th ch L, Dươ     ọc T, 

Nguyễn Th mỗi bị cáo ph i chịu 200.000 đồng. 
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5. Quyền kháng cáo:    sơ th     t         kha    o  ho các bị cáo biết 

có quyền kháng cáo b n án này trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án. 

 

N     ận: 
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở tư ph p tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế; 

- CA thành ph  H; 

- Chi cục THADS thành ph  H; 

- Các bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tôn M Hiền 

 


